PHIẾU DỰ TUYỂN
                                                                    Ngày……tháng…..năm 20…..
       VỊ TRÍ DỰ TUYỂN:………………………………………..................................................................
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

	Họ và tên( chữ in hoa)
	……………………………
	Ngày sinh:………….
	Nơi sinh:……………

	Số CMND:………………                     Ngày cấp:…………………..         Nơi cấp:…………………..

	Chiều cao :…………
	Cân nặng:……….
	Giới tính:                   Nam                    Nữ

	Nơi sinh:…………………………                  Dân tộc:…………….                      Tôn giáo:…………….

	Hộ khẩu thường trú:
	………………………………………………………………………………………….

	Chổ ở hiện nay:
	………………………………………………………………………………………….

	Điện thoại nhà riêng:
	……………………………
	Điện Thoại di động:
	………………………

	Emai :………………………………………………
	Skype:……………………………………….

	Mã số thuế cá nhân:……………………………….
	Số sổ BHXH:………………………………..

	Tình trạng hôn nhân
	Độc thân
	Đã kết hôn
	Ly hôn

	Bạn có thai không
	           Có             không
	Bạn có thai bao lâu:
	…………………….

	Bạn đã có con chưa 
	           Có             chưa
	Bạn có mấy đứa con
	       1       2        3        4

	Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi :…………………..                 Đứa nhỏ nhất bao nhiêu tuổi :……………………

	Tình trạng sức khỏe:      Tốt        Trung Bình        Kém
	Bạn có hay dùng :        Rượu        Bia       Thuốc lá

	Thị giác:       Cận thị  -  mấy độ :……         không cận thị
	Nhóm máu:………
	Thuận tay:       Trái         Phải

	Bạn có bị dị tật không:………..
	Dị tật gì ( nêu rõ):……………………………………………………………..

	Bạn có phương tiện đi làm hay không
	               Có            không
	 Phương tiện gì:……………..

	Bạn có bị say xe, tàu , máy bay không:                                         Có          không  

	Bạn có bị bệnh di truyền hoặc các bệnh nổi trội khác đang theo dõi hoặc điều trị hay không :   
             Có                Không                Nêu rõ bị bệnh gì :………………………………………….

	Bạn có biết nấu ăn 
	          Có            Không
	Bạn có thường đi ăn uống     
	            Có          Không

	Các môn thể thao bạn biết chơi :             Bóng đá         Bóng bàn       Cầu long         Tennis         Khác:……….. 

	Các môn giải trí bạn biết :             Khiêu vũ           Chơi đàn            Chơi trống                Khác:………….

	(Bạn biết thông tin tuyển dụng từ đâu:        Báo giấy   Tên báo :…………………..  Ngày phát hành………….

                                                                            Internet     Tên trang web :………………………………………… 
                                                                            Khác :………………………………………………………………
(Bạn hiểu gì về công ty đang ứng tuyển:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..



B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO
	Bằng cấp

	Tên trường


	Ngành học


	Thời gian đào tạo từ  năm….đến năm…..

	Kết quả tốt nghiệp



	
	
	
	
	        Chưa TN
      Đã TN, loại :……………

	
	
	
	
	         Chưa TN
       Đã TN, loại :……………

	
	
	
	
	       Chưa TN
       Đã TN, loại :…………….


C. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ, KỸ NĂNG VI TÍNH:
	Tiếng anh


	Nghe
	Nói 
	Đọc
	Viết

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vi tính


	Ms.Word
	Ms.Excel
	Ms.Access
	Phần mềm …………………..

	
	Internet
	
	            Corel
	  Khác……          Không biết


      D. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ( Liệt kê 03 nhà tuyển dụng sau cùng tính đến thời điểm hiện tại)
	Tên công ty   :………………………………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực :
	………………………..
	Thời gian làm việc:
	Từ tháng…..năm…..
	Đến tháng…..năm….

	Số lượng CBCNV của công ty : ………Số ĐT :……………..Số lượng nhân viên Anh/chị quàn lý (nếu có) :…………

	Chức vụ
	Mô tả tóm tắt công việc
	Lương khởi điểm
	Lương cuối cùng

	
	……….………………………………………………

……….……….………………………………………

………..…..………………………………………….

…………….…………………………………………

……….…….…………………………………………

………………………………………………………..
	
	

	Thành tích nổi bật trong quá trình làm việc :
	……………………………..………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………….
.

	Lý do nghỉ việc :…………………………………………………………………………………………………………….

	

	Người có thể thẩm tra thông tin:…………………………………Chức vụ:………………..      Điện thoại:…………..…


	   Tên công ty   :………………………………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực :
	………………………..
	Thời gian làm việc:
	Từ tháng…..năm…..
	Đến tháng…..năm….

	Số lượng CBCNV của công ty : ………Số ĐT :……………..Số lượng nhân viên Anh/chị quàn lý (nếu có) :…………

	Chức vụ
	Mô tả tóm tắt công việc
	Lương khởi điểm
	Lương cuối cùng

	
	……….………………………………………………

……….……….………………………………………

………..…..………………………………………….

…………….…………………………………………

……….…….…………………………………………

………………………………………………………..
	
	

	Thành tích nổi bật trong quá trình làm việc :
	……………………………..………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………



	Lý do nghỉ việc :……………………………………………………………………………………………………………

	Người có thể thẩm tra thông tin:…………………………………Chức vụ:………………..      Điện thoại:…………..…


	Tên công ty   :………………………………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực :
	………………………..
	Thời gian làm việc:
	Từ tháng…..năm…..
	Đến tháng…..năm….

	Số lượng CBCNV của công ty : ………Số ĐT :……………..Số lượng nhân viên Anh/chị quàn lý (nếu có) :…………

	Chức vụ
	Mô tả tóm tắt công việc
	Lương khởi điểm
	Lương cuối cùng

	
	……….………………………………………………

……….……….………………………………………

………..…..………………………………………….

…………….…………………………………………

……….…….…………………………………………

………………………………………………………..
	
	

	Thành tích nổi bật trong quá trình làm việc :
	……………………………..………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………



	Lý do nghỉ việc :……………………………………………………………………………………………………………

	Người có thể thẩm tra thông tin:…………………………………Chức vụ:………………..      Điện thoại:…………..…


      E. MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 
	Mục tiêu nghề nghiệp của bạn
	Điều bạn mong đợi khi được
tuyển dụng
	Mức lương đề nghị 

	
	Tiền lương
	Thử việc :…………………………

	
	Điều kiện làm việc
	

	
	Phúc lợi
	Sau thử việc:……………………….

	
	Cơ hội thăng tiến
	

	
	Phát triển nghề nghiệp
	Một năm sau:………………………

	
	Phát triển quan hệ xã hội
	

	
	Môi trường làm việc
	Ba năm sau:………………………

	
	Công việc ổn định
	

	Bạn có thể đi công tác xa khi có yêu cầu:        Có       Không  -  Ngày bắt đầu đi làm nếu được tuyển dụng:…………..

	Bạn chấp nhận làm thêm giờ khi có yêu cầu :                  Có                           Không


         F. TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC VÀ PHẨM CHẤT, TÍNH CÁCH CỦA BẢN THÂN

	(NĂNG LỰC LÀM VIỆC :

	Điểm mạnh (công việc)
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Điểm yếu (công việc)
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Hãy mô tả Kiến thức chuyên môn của bạn
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Khi làm việc bạn có nguyên tắc nào không
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Công việc yêu thích và thành thạo nhất của bạn
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Kỹ năng trong công việc và giao tiếp
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	(PHẨM CHẤT, TÍNH CÁCH CỦA BẢN THÂN:

	Tính cách/Phẩm chất cá nhân
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Năng khiếu nổi trội của bản thân
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Ước mơ của bạn
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Nguyên tắc sống của bạn
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Điểm mạnh ( con người)
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Điểm yếu ( con người)
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Sở thích
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	Thói quen
	……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


     G.CÁC HIỆP HỘI CHUYÊN MÔN HAY ĐOÀN THỂ XÃ HỘI CÓ THAM GIA

	STT
	Tên các hiệp hội, đoàn thể
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Thời gian tham gia

	……
	…………………………………
	……………
	………………………….
	………………………

	……
	…………………………………
	……………
	………………………….
	………………………

	……
	…………………………………
	……………
	………………………….
	………………………

	……
	…………………………………
	……………
	………………………….
	………………………


.
      NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:

       - Tên: ……………………………………………………...Điện thoại:……………………………………………………
       - Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..…
       - Nghề nghiệp:……………………………………. Quan hệ:………………………………………………………………
· Tôi cam đoan: Bản thân chưa từng bị xử lý hình sự và tất cả  những thông tin cung cấp trên là đầy đủ và đúng sự thật. Nếu có sự không trung thực trong những thông tin cung cấp tôi xin chịu kỷ luật ở mức độ sa thải hoặc chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                                               …………..Ngày… …..Tháng….Năm 20………
                                                                                                                 ỨNG VIÊN KÝ TÊN 
